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BÁO CÁO 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2025 
 

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng 

Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ 

thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; Sở Dân tộc và Tôn giáo báo 

cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2025 với một số 

nội dung như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Về đánh giá tác động quy định TTHC 

Trong năm 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo không tham mưu UBND tỉnh 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có quy định về TTHC, vì vậy 

không thực hiện đánh giá tác động của TTHC. 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL 

Trong năm 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo không tham mưu UBND tỉnh 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC, vì vậy không thực 

hiện đánh giá tác động của TTHC. 

3. Về công bố, công khai TTHC 

- Đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: 

 + Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 công bố danh mục thủ 

tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực dân tộc, 

tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Dân tộc 

và Tôn giáo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

+ Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 về việc phê duyệt quy 

trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, UBND 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

+ Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 22/7/2025 về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính 
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lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở 

Dân tộc và Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

+ Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 28/7/2025 về việc công bố dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

+ Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 06/8/2025 về việc công bố thủ tục 

hành chính nội bộ giữa các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

+ Quyết định 749/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 về việc phê duyệt quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận không phụ thuộc địa 

giới hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

+ Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 công bố thủ tục hành 

chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo tại Tờ trình số 20/TTr-SDTTG ngày 

09/9/2025 của Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

+ Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 về việc công bố danh 

mục một số thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tín 

ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hoà.  

+ Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 thay đổi 02 mã thủ tục 

hành chính tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 

28/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh;  

+ Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 08/10/2025 về việc công bố dịch 

vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa. 

+ Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 18/10/2025 về việc phê duyệt quy 

trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được sửa 

đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa.  

+ Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 18/10/2025 về việc công bố dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình, một phần được bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hò.a  

+ Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 về việc công bố danh 

mục TTHC trực tuyến không phụ thuộc địa giới hành chính trong lĩnh vực công 

tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 

dân cấp xã trên địa bàn tỉnh. 
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 + Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi, chức năng quản 

lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa.  

+ Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính lĩnh vực công tác dân tộc, 

tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 57/TTr-SDTTG ngày 28/11/2025. 

- Thực hiện việc công bố và công khai đầy đủ trên Trang thông tin điện tử 

của Sở tại địa chỉ https://sdttg.khanhhoa.gov.vn/cai-cach-hanh-chinh/thu-tuc-hc 

35 TTHC lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Tất cả 35 TTHC trên đều 

không có yêu cầu người dân cung cấp bản sao Căn cước/Căn cước công dân và 

các loại giấy tờ đã có thể khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. 

 4. Về việc rà soát, đơn giản hóa TTHC 

- Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và 

người lao động: Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ; Quyết định 1085/QĐ-TTg 

và Kế hoạch số 10583/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về rà soát, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; Quyết định số 370/QĐ-UBND 

ngày 27/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai 

chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh năm 2025 và năm 2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1810/QĐ-

UBND ngày 27/6/2025 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; 

được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 1410/QĐ-

UBND ngày 02/10/2025 về việc công bố danh mục một số thủ tục hành chính 

mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Theo đó, ban 

hành mới 03 TTHC cấp xã, 01 TTHC cấp tỉnh; Sửa đổi, bổ sung 14 TTHC cấp 

tỉnh, 04 TTHC cấp xã; Bãi bỏ 18 TTHC cấp tỉnh, 08 TTHC cấp huyện, 04 

TTHC cấp xã. Sau khi có Quyết định công bố, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tham 

mưu Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, UBND cấp xã trên 

địa bàn tỉnh; Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 18/10/2025 về việc phê duyệt 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 

được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

https://sdttg.khanhhoa.gov.vn/cai-cach-hanh-chinh/thu-tuc-hc
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Hiện tại, các TTHC lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo đang thực hiện 

đảm bảo với tình hình thực tế. Do đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo không đề xuất 

phương án cắt giảm, đơn giản hóa theo danh mục TTHC rà soát, đơn giản hóa 

trọng tâm năm 2025 theo báo cáo số 28/BC-SDTTG ngày 15/8/2025. 

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

Thực hiện niêm yết thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị (cơ quan tiếp 

nhận, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử…) tại cơ quan và đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của Sở; tham gia ý kiến đối với quy định, quy trình nội 

bộ về TTHC của các sở, ban, ngành khi có yêu cầu. 

Trong năm 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo không tiếp nhận các kiến nghị, 

phản ánh liên quan đến thủ tục hành chính. 

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

Trong năm 2025, Sở đã tiếp nhận 27 hồ sơ trực tuyến lĩnh vực tín ngưỡng, 

tôn giáo và đã giải quyết sớm hạn 24 hồ sơ, 03 hồ sơ đang trong hạn giải quyết. 

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC 

- Thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/ 2025 của Chính phủ 

về thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và 

cổng dịch vụ công quốc gia; Sở thường xuyên rà soát, đánh giá hiện trạng thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở, đảm bảo triển khai phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành. 

- 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công bố, cập 

nhật kịp thời vào phần mềm một cửa điện tử, công khai tại Bộ phận một cửa, 

trên Trang thông tin điện tử của Sở; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia để tổ chức, cá nhân tra cứu và 

thực hiện thuận lợi. 

- Về thực hiện quy trình thủ tục: Ban hành quy trình giải quyết thủ tục 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cập nhật trên Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Thực hiện việc công khai hồ sơ biểu mẫu, 

TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC, thời hạn trả kết quả, phí, lệ phí và 

việc tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định trên Trang thông tin điện tử Sở, Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Đối với những hồ sơ 

TTHC có yêu cầu hoàn thiện, bổ sung, hoặc từ chối giải quyết, Sở đã thực hiện 

theo đúng quy định, đúng biểu mẫu, thông báo xin lỗi đối với công dân (nếu có 

phát sinh hồ sơ trễ hạn). Qua đó, giúp kiểm tra, giám sát được quá trình giải 

quyết hồ sơ TTHC của công chức trong quá trình thực hiện để đảm bảo công 

khai, minh bạch trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. 

- Việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được thực hiện theo 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; Quyết định số 

468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 

9318/VPCPKSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện số 
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hóa hồ sơ TTHC đảm bảo yêu cầu theo thành phần hồ sơ, ký số lưu trữ hồ sơ 

đầu vào, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định. Trong năm 2025, kết quả 

số hóa hồ sơ TTHC của Sở đạt 100%. 

- Định kỳ hàng tháng, thực hiện đánh giá công chức tham gia quy trình xử 

lý hồ sơ TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử thông qua báo cáo tình hình, kết 

quả giải quyết TTHC và đánh giá, nhận xét công chức tham gia giải quyết 

TTHC. Trong năm 2025, công chức tham gia giải quyết TTHC đã thực hiện 

đúng các bước theo quy trình giải quyết; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân sớm và 

đúng hạn theo quy định; không để xảy ra tình trạng quá hạn. Không có tổ chức, 

cá nhân phản ánh, khiếu nại về giải quyết hồ sơ TTHC; không có trường hợp bị 

xử lý vi phạm về giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa. 

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử  

- Năm 2025 (từ 01/7/2025-14/12/2025), Sở đã tiếp nhận 27 hồ sơ trực 

tuyến và đã giải quyết sớm hạn 24 hồ sơ, 03 hồ sơ đang giải quyết trong hạn, 

đảm bảo đúng thành phần hồ sơ và thời gian quy định, cụ thể: 

- 24/24 hồ sơ TTHC (đạt tỷ lệ 100%) cấp kết quả điện tử 

- 24/24 hồ sơ TTHC (đạt tỷ lệ 100%) khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ 

liệu số hóa 

- 24/24 hồ sơ TTHC (đạt tỷ lệ 100%) số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

TTHC 

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành 

chính, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên phần mềm báo cáo 

của Chính phủ và UBND tỉnh theo quy định; các bước xử lý, giải quyết TTHC 

đã cập nhật các văn bản, tài liệu phát sinh đầy đủ theo quy định. 

9. Truyền thông hỗ trợ kiểm soát TTHC  

- Thông qua các cuộc họp giao ban của cơ quan, Lãnh đạo Sở đã phổ biến, 

quán triệt cho cán bộ, công chức, lao động các văn bản của Trung ương và của tỉnh 

về công tác kiểm soát TTHC; nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 

2025 của UBND tỉnh và của Sở Dân tộc và Tôn giáo; kết quả cải cách hành chính 

nổi bật của Trung ương, của tỉnh; trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi 

công vụ, giải quyết thủ tục hành chính; về tầm quan trọng và sự cần thiết phát 

triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển 

đổi số quốc gia. 

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc 

thực hiện khai thác thông tin về thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa; các kênh, địa chỉ tiếp nhận; kết quả 

xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị, giải đáp vướng mắc thông qua các đường 

dây nóng; đặt banner của Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên Trang thông tin điện 

tử của Sở. 
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- 35/35 TTHC  lĩnh vực dân tộc, tín ngưõng, tôn giáo (đạt tỷ lệ 100%) 

được công khai đầy đủ, chính xác trên Trang thông tin điện tử của cơ quan. 

10. Về nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC: Không có.  

11. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC  

Đưa nội dung kiểm soát TTHC vào Kế hoạch công tác CCHC năm 2025 

của Sở; thực hiện lồng ghép với việc kiểm tra công tác phòng, chống tham 

nhũng  và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng chuyên môn 

thuộc Sở. Trong năm 2025, không có trường hợp công chức, người lao động 

thuộc Sở vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện TTHC trong thực thi nhiệm 

vụ công vụ. 

12. Nội dung khác 

Triển khai thực hiện Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã xây dựng Quyết định số 28/QĐ-SDTTG 

ngày 11/8/2025 ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025. 

Các nhiệm vụ được thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Lãnh đạo Sở luôn quan tâm, chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ và kịp 

thời các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành 

chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức 

của cơ quan. Các kế hoạch, báo cáo định kỳ về kiểm soát TTHC được thực hiện 

đầy đủ nội dung, theo đúng thời hạn quy định.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện 

công tác kiểm soát TTHC; rà soát, đơn giản thủ tục hành chính nội bộ trong hệ 

thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 theo 

Kế hoạch số 10583/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh. 

2. Thường xuyên cập nhật, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố 

TTHC mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo quy định thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc (nếu có). 

3. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người lao động tham gia các 

lớp tập huấn về công tác kiểm soát TTHC.  

4. Thực hiện đầy đủ, chất lượng các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan 

công tác kiểm soát TTHC và thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:  

Trong quý III/2025, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại 

Văn bản số 2455/UBND-PVHCC ngày 21/8/2025 về việc triển khai các nội 

dung giải quyết các vấn đề, khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình 

thực hiện thủ tục hành chính, Dịch vụ công trực tuyến theo mô hình chính quyền 
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địa phương 02 cấp. Ngày 29/8/2025 Sở Dân tộc và Tôn giáo đã có công văn số 

516/SDTTG-PC báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo rà soát, 

trình Văn phòng Chính phủ, điều chỉnh bổ sung mã thủ tục số 1.012644 lên Dịch 

vụ công quốc gia, để có cơ sở cập nhật lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính của tỉnh đảm bảo thực hiện đúng theo đúng quy định; Sớm có giải 

pháp khắc phục các hạn chế tại công văn nêu trên để hệ thống ngày càng hoàn 

thiện, hoạt động hiệu quả. 

Kết quả đến nay: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Quyết 

định số 660/QĐ-BDTTG ngày 18 tháng 9 năm 2025 về công bố một số thủ tục 

hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Sở Dân Tộc và Tôn giáo đã tham mưu 

Chủ tịch UBND tỉnh công bố Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 

về việc công bố danh mục một số thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 

18/10/2025 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 

vực tín ngưỡng, tôn giáo được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, đã giải quyết kiến 

nghị của Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

(Đính kèm: Các biểu mẫu có liên quan) 

Kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.  

 
 

Nơi nhận: (VBĐT)  

- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phụ trách CNTT (đăng Website); 

- Lưu: VT, PC (B). 

KT.GIÁM ĐỐC                                  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Bạch Văn Dương 



Biểu số II.05a/VPCP/KSTT 
KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH 

CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TẠI SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

Kỳ báo cáo: Năm 2025 

(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 14/12/2025) 

                            Đơn vị tính: Số PAKN. 

STT 
Tên ngành, lĩnh 

vực có PAKN 

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN 

Số PAKN 

đã xử lý 

được đăng 

tải công 

khai 

Tổng số 

Theo nội dung 
Theo thời điểm 

tiếp nhận 

Đã xử lý Đang xử lý 

Tổng số 

Theo nội dung 
Theo thời điểm tiếp 

nhận 

Tổng số 

Hành vi 

hành 

chính 

Quy định 

hành 

chính 
Hành vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước 
Trong kỳ 

Hành vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước 
Trong kỳ 

1 

Tình hình, kết quả 

giải quyết PAKN 

lĩnh vực dân tộc, 

tín ngưỡng, tôn 

giáo thuộc phạm 

vi thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh 

 0 0  0 0 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

Tổng cộng 0 0 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
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Biểu số II.06a/VPCP/KSTT 
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ DÂN 

TỘC VÀ TÔN GIÁO TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Kỳ báo cáo: Năm 2025 

(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 14/12/2025) 

 

         Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC. 

STT Lĩnh vực giải quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực tiếp, 

dịch vụ 

bưu chính 

(1) (2) 
(3) = (4) 

+(5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7) = (8) 

+(9)+(10) 
(8) (9) (10) 

(11) = 

(12)+(13) 
(12) (13) 

1 
Lĩnh vực dân tộc (chỉ 

phối hợp giải quyết) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Lĩnh vực tín ngưỡng, 

tôn giáo 
27 27 0 0 24 24 0 0 03 03 0 

Tổng cộng 27 27 0 0 24 24 0 0 03 03 0 
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Mẫu số 3 

MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA  

TỪNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO (Lựu) 

TÊN TTHC: Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 

của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (02 hồ sơ) 

MÃ SỐ DVC: 1.012629 

 

STT Tên hồ sơ chỉ số 1 chỉ số 2 chỉ số 3 chỉ số 4  chỉ số 7 

1 

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 

làm chức việc đối với các trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn 

giáo (H32.01-250815-0001, H32.01-250804-

0001) 

2 2 2 2 2 

  Số điểm đạt được của từng chỉ số  2 2 2 2 2 

 

Tổng số điểm các chỉ số: 10 

Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành 100% nhiệm vụ 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Mẫu số 3 

MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA  

TỪNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO (Hùng) 

TÊN TTHC: Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (03 hồ sơ)  

MÃ SỐ DVC: 1.012645 

 

STT Tên hồ sơ chỉ số 1 chỉ số 2 chỉ số 3 chỉ số 4  chỉ số 7 

1 

Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (cấp tỉnh) 

(H32.01-250827-0001, H32.01-250827-0002, H32.01-

250829-0001) 

2 2 2 2 2 

  Số điểm đạt được của từng chỉ số  2 2 2 2 2 

 

Tổng số điểm các chỉ số: 10 

Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành 100% nhiệm vụ 
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Mẫu số 3 

MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA  

TỪNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO (Thiên) 

TÊN TTHC: Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 

của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (03 hồ sơ) 

MÃ SỐ DVC: 1.012629 

 

STT Tên hồ sơ chỉ số 1 chỉ số 2 chỉ số 3 chỉ số 4  chỉ số 7 

1 

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức 

việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo  (H32.01-250912-0001, 

H32.01-250916-0002, H32.01-250916-0003 

2 2 2 2 2 

  Số điểm đạt được của từng chỉ số  2 2 2 2 2 

Tổng số điểm các chỉ số: 10 

Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành 100% nhiệm vụ 
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Mẫu số 3 

MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA  

TỪNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO (Phúc) 

TÊN TTHC: Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 

của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (06 hồ sơ, trong đó: 05 đã giải quyết, 01 đang giải quyết) 

MÃ SỐ DVC: 1.012629 

 

STT Tên hồ sơ chỉ số 1 chỉ số 2 chỉ số 3 chỉ số 4  chỉ số 7 

1 

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức 

việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (H32.01-250909-0001, 

H32.01-250909-0002, H32.01-250909-0003, H32.01-

250917-0001, H32.01-251007-0003, Đang giải quyết 

H32.01-251201-0002 

2 2 2 2 2 

  Số điểm đạt được của từng chỉ số  2 2 2 2 2 

Tổng số điểm các chỉ số: 10 

Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành 100% nhiệm vụ 
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Mẫu số 3 

MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA  

TỪNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO (Hiếu) 

TÊN TTHC: Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 

của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (03 hồ sơ) 

MÃ SỐ DVC: 1.012629 

 

STT Tên hồ sơ chỉ số 1 chỉ số 2 chỉ số 3 chỉ số 4  chỉ số 7 

1 

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức 

việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (H32.01-250910-0001, 

H32.01-250916-0001, H32.01-251013-0001)  

2 2 2 2 2 

  Số điểm đạt được của từng chỉ số  2 2 2 2 2 

Tổng số điểm các chỉ số: 10 

Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành 100% nhiệm vụ 
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Mẫu số 3 

MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA  

TỪNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO (Hội) 

TÊN TTHC: Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều xã thuộc 

một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh (01 hồ sơ);  Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (08 đã giải quyết, 02 đang giải quyết); Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp 

nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. 

MÃ SỐ DVC: 1.012606; 1.012629,1.012661 

 

STT Tên hồ sơ chỉ số 1 chỉ số 2 chỉ số 3 chỉ số 4  chỉ số 7 

1 

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm 

hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều xã 

thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh (Ms H32.01-250813-

0001) 

2 2 2 2 2 

2 

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức 

việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (H32.01-250818-0001, 

H32.01-250818-0002, H32.01-250822-0001, H32.01-

250822-0002, H32.01-251007-0001, H32.01-251007-

0002, H32.01-251106-0001, H32.01-251201-0001, đang 

giải quyết H32.01-251203-0001 

2 2 2 2 2 

  Số điểm đạt được của từng chỉ số  2 2 2 2 2 

Tổng số điểm các chỉ số: 10 

Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành 100% nhiệm vụ 
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Mẫu số 4 

MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

TÊN TTHC: Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện 

thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh: 01 hồ sơ; Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh: 01 hồ sơ; Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở 

một tỉnh: 03 hồ sơ; Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo: 22 hồ sơ 

MÃ SỐ DVC: 1.012606.000.00.00.H32; 1.012661.000.00.00.H32; 1.012645.000.00.00.H32; 1.012629.000.00.00.H32 

 

 

STT Tên hồ sơ TTHC chỉ số 1 chỉ số 2 chỉ số 3  chỉ số 4  chỉ số 5 chỉ số 6 chỉ số 7 chỉ số 8 chỉ số 9 

 1 

 

 

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn 

giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có 

quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc 

một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh (01 hồ sơ) 

2 2 2 

 

2 2 2 2 2 2 

2 

 

 

 

Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, 

hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có 

địa bàn hoạt động ở một tỉnh (01 hồ sơ) 

2 2 2 

 

2 2 2 2 2 2 

3 

 

 

Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh (03 hồ sơ) 

2 2 2 

 

2 2 2 2 2 2 

4 

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, 

suy cử làm chức việc đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo (22 hồ sơ) 

2 2 2 

 

2 2 2 2 2 2 
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  Tổng điểm 54 54 54  54 54 54 54 54 54 

  Điểm trung bình các chỉ số 2 2 2 
 

2 2 2 2 2 2 

Tổng số điểm các chỉ số của cơ quan, đơn vị: 10 

Xếp loại cơ quan, đơn vị: Tốt  
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Mẫu số 5 

MẪU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC  

 

STT Tên cán bộ, công chức  Điểm đánh giá 

Xếp loại 

Hoàn thành 

100% nhiệm vụ  

Hoàn thành từ 

70% đến dưới 

100% nhiệm 

vụ  

Hoàn thành 

dưới 70% 

nhiệm vụ  

01 Lưu Văn Thiên 10 x     

02 Lê Hữu Hội 10 x     

03 Phạm Thái Hùng 10 x     

04 Khổng Văn Hiếu 10 x     

05 Huỳnh Thị Hồng Lựu 10 x     

06 Trần Thị Hồng Phúc 10 x     
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Mẫu số 6 

MẪU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC  

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ quan, 

đơn vị (xuất sắc, 

tốt, khá, trung 

bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ  

Hoàn thành từ 

70% đến dưới 

100% nhiệm vụ  

Hoàn thành dưới 

70% nhiệm vụ  

 01  Sở Dân tộc và Tôn giáo Tốt x     

     

 

 

 

 


